CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 01/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1. Dinh dưỡng sức khỏe
- Mục tiêu 2: Trẻ thực hiện được 1 số cách sơ chế đơn giản 
- Mục tiêu 3: Trẻ biết ích lợi của việc ăn uống đủ chất đối với sức khỏe
2. Phát triển vận động

- Mục tiêu 10: Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhip nhàng được các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh

- Mục tiêu 13: Trẻ biết phối hợp tay – mắt để thực hiện vận động tung, ném, bắt bóng trên cao 
- Mục tiêu 16: Trẻ thực hiện được các bài tập phát triển vận động tinh một cách khéo léo


	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1. Dinh dưỡng sức khỏe
- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản

- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
2. Phát triển vận động

+ ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra.

+ ĐT tay:

* Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên( kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) 

+ ĐT lưng, bụng, lườn: 

* Nghiêng người sang trái, sang phải

+ ĐT chân: 

* Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
- Ném trúng đích đứng bằng 1 tay (xa 1,5 m x cao 1,2 m).

 - Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối...

- Lắp ghép hình.

- Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối.
	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1. Dinh dưỡng sức khỏe
- Trò chuyện về ích lợi của1 số món ăn đối với sức khỏe con người: Canh cua, cá kho tộ, trứng ốp la…

- Bé làm nội trợ: bánh mỳ kẹp chả, lột trứng cút, bánh mỳ bơ đường.
-Trò chuyện về việc ăn đủ chất để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

- Trò chuyện về ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

2. Phát triển vận động

- Thể dục sáng: Tập các động tác theo nhạc bài “Con cào cào”

+ ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra.

+ ĐT tay:

* Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên( kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) 

+ ĐT lưng, bụng, lườn: 

* Nghiêng người sang trái, sang phải

+ ĐT chân: 

* Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
- Thực hiện các vận động :

- Ném trúng đích đứng bằng 1 tay (xa 1,5 m x cao 1,2 m).

- Nặn, xé dán các loài động vật  mà trẻ thích
- Nặn con nhím, vẽ con bướm, con mèo…

- Làm đồ chơi từ lá cây 

- Chơi xây dựng lắp ghép

	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1. Khám phá xã hội

- Mục tiêu 21: Trẻ biết đặc điểm cấu tạo bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả… điều kiện sống và quá trình phát triển, trưởng thành của con vật.

2 . Làm quen với toán

- Mục tiêu 34: Trẻ biết tách, gộp 2 đối tượng có số lượng trong phạm vi 5. 

- Mục tiêu 37: Trẻ biết sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả và so sánh
	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1. Khám phá xã hội

- Đặc điểm bên ngoài của con vật, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.

- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.

- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật.

+ Quá trình phát triển, trưởng thành của con vật. Con vật ăn rau, lá cây, sống làm tổ trên cây.

2 . Làm quen với toán

- Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.

- Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.

- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5

- Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.

- Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo

- Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1. Khám phá xã hội

- Trò chuyện về 1 số động vật nuôi trong gia đình.

- Trò chuyện về 1 số động vật sống trong rừng.

- Trò chuyện về đặc điểm, cấu tạo, của con vật, vận động, cách kiếm ăn, nhu cầu tồn tại.

- Qúa trình phát triển của con bướm.

- Xem phim về các con vật sống trong rừng, con vật dưới nước, các loại côn trùng…

- Trò chuyện về điều kiện sống và nơi sống của con vật

- Trò chuyện về cách chăm sóc, bảo vệ con vật

- Xem phim về cá heo và cách bảo vệ chúng.

2 . Làm quen với toán

- Đếm đên 5, so sánh thêm bớt trong phạm vi 5

- Tách một nhóm các con vật trong phạm vi 5  thành hai nhóm nhỏ hơn.

- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.

- Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo

- Đo dung tích bằng một đơn vị đo

	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Nghe hiểu lời nói

- Mục tiêu 40: Trẻ nghe, hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất
- Mục tiêu 42: Trẻ hiểu được nghĩa của các từ khái quát
- Mục tiêu 45: Trẻ thích nghe và hiểu nội dung thơ, ca dao, đồng dao... 

2. Làm quen cách đọc, viết 

- Mục tiêu 53: Trẻ làm quen với việc đọc, viết tiếng việt


	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Nghe hiểu lời nói
- Hiểu các từ chỉ đặc điểm các con vật

- Hiểu nghĩa từ khái quát: con vật

- Hiểu các từ khái quát: con vật
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với trẻ

(thể hiện được nhịp điệu, âm điệu và sắc thái của bài thơ, có âm điệu vui tươi, sảng khoái và nghịch ngợm, kết hợp xem tranh và làm các động tác minh họa) .

2. Làm quen các đọc, viết

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt

- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.
	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Nghe hiểu lời nói
- Trò chuyện về đặc điểm các con vật: Động vật trong gia đình, động vật sống dưới nước, một số côn trùng…

- Nghe kể chuyện

- Thỏ con không vâng lời mẹ, dê đen và dê trắng, bác gấu đen và 2 chú  thỏ.

- Nghe các bài thơ

- Rong và cá, gấu qua cầu, đàn kiến; vè: Làng chim, lý quạ kêu...

* Đọc 1 số bài thơ
- Rong và cá, Đàn kiến, con chuồn chuồn, chú heo con

- Đọc ca dao, đồng dao: Con vỏi con voi, con cò, con mèo, con gà, con cóc…

- Đoán các câu đố về con vật.

2. Làm quen các đọc, viết
- Chơi góc học tập: tô chữ, đồ chữ, nặn chữ cái đã học.

- Đọc sách góc truyện tranh.

	IV. PHÁT TRIỂNTHẨM MỸ

1.Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
- Mục tiêu 55:  Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của trong cuộc sống và nghệ thuật 
2. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
- Mục tiêu 57: Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình
- Mục tiêu 56: Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc 


	IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
1.Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
- Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện 

2. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

- Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét.

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo phách, nhịp, tiết tấu, múa).


	IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

1.Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
- Hát và vận động 1 số bài về chủ điểm: Con chim non,  Thương con mèo, Con chuồn chuồn, Cá vàng bơi, 
+ NN-NH: Đi câu cá, hai con thằn lằn con, chim bay cò bay, cò lả...

2. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
- Tô màu bức trang khu rừng

- Cắt dán tạo hình con bọ
- Nặn con chuồn chuồn, thỏ, ếch….

- Xé dán con vật sống dưới nước mà bé thích.

- Cắt gấp giấy tạo hình con gà.

- Làm tranh chủ điểm

- Hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm: đàn gà con, gà trống mèo con và cún con.
- Hát vận động: Cá vàng bơi, Chú voi con ở bản Đôn, Con chuồn chuồn

	V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

*Quan tâm đến môi trường
- Mục tiêu 66: Trẻ biết quan tâm đến môi trường và có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường


	V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

*Quan tâm đến môi trường
- Giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Thích chăm sóc con vật thân thuộc.


	V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

*Quan tâm đến môi trường
- Xem phim, trò chuyện về ý thức bảo vệ môi trường cho các loài động vật...

- Chăm sóc con vật nuôi trong nhà.

- Quan sát cá bơi và cho cá ăn. 



CHUẨN BỊ HỌC LIỆU

* Đối với cô và trẻ

- Tranh, ảnh về động vật sống trong gia đình, dưới nước, trong rừng, côn trùng.
- Đĩa nhạc các bài hát về chủ đề “ ĐỘNG VẬT”.
- Tranh minh hoạ nội dung các câu chuyện về chủ đề.

- Các bài tập toán, tô màu cho trẻ chơi ở các góc.

- Giấy, màu, lịch, báo bút màu, đất nặn, keo dán…

- Tranh chủ điểm cho cô và cháu thực hiện ở góc tạo hình.

- Các nguyên vật liệu thực hiện bé tập làm nội trợ.

- Các nguyên vật liệu mở.

- Lô tô về các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.

- Các dụng cụ, đồ chơi âm nhạc, mũ múa, trống…

- Vở toán,  vở tạo hình, giấy A4

- Lá cây, cỏ khô, giấy màu, xốp vụn, hạt dưa… để làm tranh chủ đề.

- Cùng cô sưu tầm tranh, ảnh đồ dùng về chủ đề.

* Đối với phụ huynh

- Trao đổi với PH ủng hộ nguyên vật liệu phế phẩm, sưu tầm những tranh ảnh về chủ đề để trẻ làm album.

- Các loại lá khô, vỏ sò, hột hạt, chai lọ…

- Phối hợp với giáo viên về tình hình học tập, chăm sóc cháu hàng ngày.

KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC TUẦN I

CHỦ ĐỀ: CÁC VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Từ  ngày 01/01/2024 đến ngày 01/01/2024
	THỜI ĐIỂM/ THỨ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng
	-  Giới thiệu cho trẻ chủ đề mới “Con vật nuôi trong gia đình”

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, ích lợi, cách chăm sóc và bảo vệ, các món ăn chế biến từ vật nuôi
+ ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra.

+ ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) 

+ ĐT lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người sang trái, sang phải

+ ĐT chân:  Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.

+Bật: Bật tại chỗ

* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học


	Nghỉ tết dương lịch
	Đi bước lùi khoảng cách 3m
	Cắt, gấp giấy tạo hình con gà


	 Hát -VĐTTTC: “Gà trống, mèo con và cún con”
	Thơ: Chú heo con



	Chơi ngoài trời
	
	- TC: Bắt vịt

Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn
	- TC: Gà đẻ trứng. Rồng rắn lên mây .

- Chơi tự chọn
	- Vẽ tự do trên sân.

- TC: Mèo bắt chuột.

Cáo và vịt.

- Chơi tự chọn
	- TC: Bắt chước tiếng kêu . Cáo ơi ngủ à.

- Chơi tự chọn

	Hoạt động

chơi ở 

các góc


	Góc nghệ thuật: Hát: Một con vịt, Ai cũng yêu chú mèo, Con Gà trống, Gà trống mèo con và cún con…

- Xé dán con Gà con, nặn giun cho gà ăn, tô vẽ những con vật nuôi trong gia đình, thực hiện tranh chung chủ điểm, nặn các con vật nuôi, tạo các con vật từ các nguyên vật liệu mở: lá cây, bông, hột, hạt… 
- Góc xây dựng: Xây hàng rào, xây chuồng trại cho các con vật nuôi…

- Góc phân vai: Bác sĩ thú y, bán thức ăn gia súc; Gia đình nấu ăn…

- Góc học tập: Làm tranh lô tô về các con vật nuôi, nối thức ăn cho các con vật, phân nhóm gia súc, gia cầm. Nối con vật đúng với số lượng.
Làm album, xem sách đọc truyện tranh, tập kể chuyện sáng tạo..

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, tưới cây…

	Ăn , ngủ
	- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, đi vệ sinh. Kê bàn ăn.

- Xếp nệm, gối trong giờ ngủ.

	Chơi, hoạt động theo 

ý thích
	Nghỉ tết dương lịch
	- Xem phim về quá trình phát triển của con gà Chơi tự do tại góc 

	- Xem phim về trang trại nuôi heo

Chơi tự do tại góc
	- Làm bánh mỳ kẹp chả.

Chơi tự do tại góc
	Nêu gương cuối tuần.

Chơi tự do tại góc

	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Thu dọn đồ chơi. Trả trẻ ra về




Thứ ba, ngày 02 tháng 01 năm 2024
ĐI BƯỚC LÙI LIÊN TIẾP KHOẢNG 3M

lĩnh vực phát triển thể chất

I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m, đứng quay lưng với vạch xuất phát, lần lượt bước từng chân, mũi chân này, nối tiếp gót chân kia. Thực hiện tốt các bài tập phát triển chung. Biết chơi trò chơi.

- Trẻ đi bước lùi đúng kỹ thuật, định hướng tốt trong không gian.

- Trẻ có tính kỷ luật và biết lợi ích tập thể dục với sức khỏe con người.

II. CHUẨN BỊ

- Mỗi trẻ 2 hoa để tập thể dục, đĩa nhạc động vật.

III. TIẾN HÀNH
* Khởi động

- Trẻ lấy hoa và đi theo nhiều tốc độ khác nhau sau đó về 3 hàng ngang tập bài tập phát triển chung.

* Trọng động

a. Bài tập phát triển chung: Theo nhạc bài “ Chú gà trống gọi” 4l*4n. Dụng cụ?

- Hô hấp: Gà gáy ò, ó o

- Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao. 

- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên.

- Chân: Đá từng chân ra trước ( 4l*8n )

- Bật: Chân trước chân sau.

b. Vận động cơ bản

- Đội hình : 
X

X

X               

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X





- Gọi tên bài tập

- Cô làm mẫu 

- Cho trẻ lên làm mẫu, cô giải thích kỹ thuật vận động.

- Giải thích: Đứng quay lưng lại khi có hiệu lệnh thì đi bước lùi liên tiếp về phía trước khoảng 3m, khi đi đầu không quay nhìn về phía trước và đi định hướng theo đường thẳng .

- Lần lượt cho trẻ lên thực hiện (Cô sửa sai cho trẻ)

- Lần tiếp theo cho trẻ thi đua từng cặp xem bạn nào đi nhanh đúng, cô hướng dẫn sửa sai cho trẻ.

Tổ chức thi đua giữa hai đội lấy thức ăn về cho gà, vịt. Đội nào lấy được nhiều thức ăn sẽ chiến thắng.

c. Trò chơi vận động: “Cáo và thỏ”
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cô nhắc lại:

+ Cách chơi: Hai bạn nắm tay lại làm chuồng thỏ, trẻ còn lại làm thỏ vừa đi vừa kiếm ăn và đọc thơ “Chú thỏ con” khi nghe thấy Cáo ra “gừm” thì chạy nhanh về chuồng chú thỏ nào chậm sẽ bị cáo bắt.

+ Luật chơi: Chạy nhanh không nhầm chuồng

 Đi kiếm ăn xa không ở gần chuồng.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hồi tĩnh

- Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng 

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ tư, ngày 03 tháng 01 năm 2024
CẮT, GẤP GIẤY TẠO HÌNH CON GÀ

lĩnh vực phát triển thẫm mỹ
I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ có kỹ năng cầm kéo, cắt theo đường thẳng, gấp theo mẫu đế tạo hình con gà.

- Có kỹ năng vẽ thêm chi tiết( mắt, mỏ, chân,..) để thành con gà hoàn chỉnh.

- Trẻ có ý thức tham gia vào hoạt động có nề nếp.

II. CHUẨN BỊ:

- Tranh mẫu của cô.

- Nhạc không lời, băng đĩa chủ đề, giáo án, máy chiếu, máy tính.

II. TIẾN HÀNH:
* Thu hút trẻ: Cho cả lớp hát và trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.


-  Hỏi trẻ thích con vật gì? Vì sao?


- Dẫn dắt trẻ vào hoạt động.


* Hoạt động 1: Quan sát tranh, đàm thoại.


- Cô giới thiệu tranh và cùng trẻ nhận xét bức tranh cắt, gấp tạo hình con gà.


- Cô gợi hỏi trẻ: 

+ Các con thấy bức tranh cắt, gấp tạo hình con vật gì?

+ Có đặc điểm gì?

+ Có những bộ phận nào?...

- Cô hỏi trẻ cách cầm kéo, cắt giấy theo đường thẳng, cách gấp giấy tạo hình thành con gà. 

* Hoạt động 2: Cắt, gấp tạo hình con gà.

- Trẻ thực hiện, cô bao quát nhắc nhở trẻ kỹ năng cắt, gấp…và hướng dẫn thêm cho những trẻ còn chậm.

- Cô khuyến khích trẻ tạo thêm chi tiết cho con gà: mắt, mỏ…)

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cho trẻ treo bài lên giá

- Mời một số trẻ lên chọn sản phẩm mình thích,nhận xét, vì sao cháu thích?

- Mời một số trẻ lên tự giới thiệu về sản phẩm của mình: 

+ Con cắt, gấp con gì, mắt, mỏ như thế nào?...

* Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương

           * Đánh giá trẻ hằng ngày
Tình trạng sức khỏe trẻ:

.......................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

Thứ năm, ngày 04 tháng 01 năm 2024

HÁT-VĐTTTC: GÀ TRỐNG MÈO CON VÀ CÚN CON
 (Tác giả Thế Vinh)

                        NDKH: Trò chơi  âm nhạc: “Hát theo hình vẽ ”
                                       Nghe hát: Cò lả- Dân ca

lĩnh vực phát triển thẫm mỹ
I. MỤC ĐÍCH
- Trẻ  nói được tên bài hát, tên tác giả, biết vận vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “ Gà trống mèo con và cún con” 

- Trẻ hát to, rõ lời đúng giai điệu, vỗ tay 3 nhịp nghỉ một nhịp theo lời bài hát.

- Trẻ thích thú tham gia hoạt động hát vỗ tay theo tiết tấu chậm.   
II. CHUẨN BỊ
- Băng nhạc có bài “Tôm cá cua thi tài”

- PP về các con vật: con chim, con cá, con mèo, con gà trống, con lợn.

III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1: Vận động hát và vỗ tay vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “ Gà trống mèo con và cún con” 
- Cô đàn một đoạn cháu đoán tên bài hát, tác giả nào.
- Cả lớp hát một lần bài hát. Cho trẻ nói kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm. 

- Cô hát và kết hợp vỗ tay cho trẻ xem một lần.
- Lần hai kết hợp giải thích kỹ năng vận động.

- Cô cho cả lớp cùng luyện tập

- Cô tổ chức cho trẻ vận động dưới nhiều hình thức: Tổ, nhóm, nam, nữ, cá nhân 

- Cô chú ý sửa sai và  nhắc nhở trẻ kịp lúc  

*Hoạt động 2: Trò chơi  âm nhạc: “Hát theo hình vẽ ”
- Hỏi trẻ cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: Có 6 ô số, chia trẻ làm 2 đội lên chọn ô số khi mở ra có con vật nào thì hát bài hát có chứa con vật đó. Nếu mở ô không có con vật nào thì mất lượt chơi. Kết thúc trò chơi, đội nào hát đúng nhiều bài hát thì thắng cuộc.

- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được chọn 1 ô số 

- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét tuyên dương 

*Hoạt động 3: Nghe hát: Cò lả- dân ca Bắc bộ

- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe 1 lần.  Hỏi trẻ tên bài hát, dân ca vùng nào?

- Cô hát lần 2 đàn. Giới thiệu nội dung bài hát, giáo dục trẻ

- Lần 3 cho trẻ nghe máy, cô múa minh họa (Cô khuyến khích trẻ múa cùng)

*Kết thúc: Trẻ dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

Thứ sáu, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THƠ: CHÚ HEO CON 

lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ  nhớ tên bài thơ hiểu nội dung bài thơ Chú heo con “ Miêu tả về hình dáng, vẻ đáng yêu của chú heo con”

- Trẻ đọc thơ diễn cảm theo nhịp 2/3.

- Trẻ hứng thú tham gia đọc thơ.

II. CHUẨN BỊ

- Slide minh họa bài thơ. Chú heo bằng đất, màu nước

III. TIẾN HÀNH

* Hoạt động 1: Bé đọc thơ “ Chú heo con”

- Cô cho trẻ quan sát chú heo đất. trò chuyện về hình dạng chú heo. Cô giới thiệu tên bài thơ “ Chú heo con”

- Cô đọc bài thơ cho trẻ nghe 1 lần. Cô trò chuyện về nội dung bài thơ.

- Cô đọc thơ cho trẻ nghe + slide.

- Đàm thoại:

+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

+ Trong bài thơ nói về điều gì?

+ Chú heo con trong bài thơ như thế nào?

+ Chú heo làm nũng mẹ ra sao/

- Cô đọc thơ và khuyến khích trẻ đọc thơ nhiều lần.

- Cho tập thể, tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ, đọc theo hướng chỉ tay của cô.

- Chú ý rèn đọc thơ diễn cảm.

- Khuyến khích trẻ làm động tác minh họa bài thơ.

* Hoạt động 2: Tô tượng chú heo con

- Cô cho trẻ về nhóm, lấy tượng heo con bằng đất

- Cho trẻ tô màu theo ý thích của trẻ.

- Cô quan sát, động viên , khuyến khích trẻ.

* Kết thúc: Trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ:  ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thực hiện từ ngày 8/01/2024 đến ngày 12/01/2024
	THỜI ĐIỂM/ THỨ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng


	- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, nơi ở, lợi ích của một số con vật sống dưới nước mà trẻ biết. 

* Khởi động: Cháu đi chạy nhịp nhàng, kết hợp với các kiểu chân đi thường, gót chân, mũi chân, chạy nhanh, chạy chậm…

* Trọng động: Tập theo nhạc của trường.

+ Hô hấp : Thổi bóng.

+ Tay      : Hai tay giang ngang, gập khuỷu tay về phía trước.

+ Bụng  : Ngồi duỗi chân, gập người về  trước  

+ Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước. 

+ Bật       :  Bật chân trước chân sau.

* Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học
	 Đi, chạy bước qua 1 chướng ngại vật
	Động vật sống dưới nước
	Hát và vận động: Cá vàng bơi
	 Dạy trẻ cách đội muc bảo hiểm đúng cách
	Xé dán con vật sống dưới nước mà bé thích

	Chơi  ngoài trời
	- Quan sát bầu trười

- TC: Mèo và chim sẻ, bắt vịt con

- Chơi tự do
	- Quan sát cá bơi.

- TCVĐ:  Bắt chước tạo dáng con vật.
+ Chi chi chành chành

- Chơi tự do
	- Làm thí nghiệm nước leo dốc

- TCVĐ: 

+ Con gì kêu.

+ Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do
	- TCVĐ: 

+ Bắt vịt.

+ kéo co. 

-  Chơi tự do
	Vệ sinh đồ chơi trên sân trường.

- TCVĐ: 

+ Tạo dáng.

+ Bắt bướm.  
-  Chơi tự do

	Hoạt động ở các góc
	-  Phân vai : + Gia đình: Đóng vai làm bố, mẹ, con, đi chợ, nấu ăn, dạy con học bài... Bác sĩ 
-  Xây dựng:  Xây hồ cá Trí Nguyên, Xây trang trại nuôi cá, hàng rào,cây xanh

- Nghệ thuật:+ Tạo hình: Vẽ các con vật sống dưới biển. Tô màu con ếch, cắt, dán một số con vật sống dưới nước. Làm tranh chủ đề cùng cô.

+ Âm nhạc: Hát +VĐ các bài hát về chủ đề: Cá vàng bơi, ai cũng yêu chú mèo, con gà trống, gà trống mèo con và cún con, sử dụng nhạc cụ, trang phục múa hát.

- Học tập: + Nhận biết số 4, phân loại động vật có 2 chân, 4 chân.

+ Góc sách: Xem tranh truyện, thơ chữ to theo chủ đề, chơi rối; Chơi với con rối động vật.

	Ăn , ngủ
	- T rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và mỗi khi tay bẩn.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Chơi tự do các góc
	Xem phim về các loài động vật sống ở dưới nước


	Xem phim về bảo vệ loài cá heo.

 Chơi tự do tại góc
	- BTLNT:

Lột trứng cút

Chơi tự do tại góc
	Nêu gương cuối tuần.

	 Trả trẻ
	Vệ sinh cá nhân, thay áo quần, trả trẻ. Thu  dọn đồ chơi.


Thứ hai, ngày 8 tháng 01 năm 2024
ĐI, CHẠY BƯỚC QUA 1 CHƯỚNG NGẠI VẬT

lĩnh vực phát triển thể chất

I. MỤC ĐÍCH
- Trẻ nói được tên vận động, biết đi, chạy bước qua chướng ngại vật. 

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật bài tập “Đi, chạy bước qua chướng ngại vật”: Đi chạy phối hợp chân tay nhịp nhàng, nâng cao đùi, không cúi đầu, khi bước qua 1 chướng ngại vật đi không chạm chướng ngại vật.

- Tính kỷ luật và tinh thần thi đua tập thể khi tham gia vào trò chơi. 

II. CHUẨN BỊ

- Chướng ngại vật:1hộp khối cao 15cm. Mũ gấu chuột. Máy hát, băng nhạc.

- Mỗi trẻ 2 hoa TD, lớp tập thoáng mát, sạch sẽ.

III. TIẾN HÀNH

*Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi và chạy với  tốc độ khác nhau.
*Trọng động: Đi chạy bước qua 1 chướng ngại vật

* BTPTC: tập theo bài hát “Cá vàng bơi”, đội hình hàng ngang. Tập các động tác theo thể dục sáng, thêm số lần tập ở động tác chân 6lx4n.

* VĐCB: Đi, chạy bước qua chướng ngại vật

                      

                      x     

                      x        

- Cho trẻ dùng những hộp khối xếp thành ngôi nhà, xếp hình cái tháp. Sau đó hỏi trẻ những hộp khối này ngoài xếp hình ra còn dùng để làm gì nữa?.

- Những hộp khối này còn dùng làm chướng ngại vật để các con tập bước qua nữa đó. Hôm nay cô sẽ cho các con “Đi chạy bước qua 1 chướng ngại vật” này nhé.

- Cô cho trẻ làm mẫu 1 lần kết hợp giải thích kỹ thuật vận động: Đi chạy phối hợp chân tay nhịp nhàng, nâng cao đùi, không cúi đầu, khi bước qua 1 chướng ngại vật đi không chạm chướng ngại vật.

- Cho trẻ thực hiện luyện tập theo nhóm. 

- Cho trẻ thi đua 4 đội (Cô cho thêm mỗi đội 1 chướng ngại vật vào cuối hàng)

* TCVĐ: “Đi như gấu, bò như chuột”.

- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cô nhắc lại nếu trẻ chưa rõ.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô cùng trẻ nhận xét.

*Hồi tĩnh: Đi lại hít thở nhẹ nhàng 1-2 phút.

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 9 tháng 01 năm 2024

ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

lĩnh vực phát triển nhận thức
        I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết, phân biệt gọi đúng tên 1 số loại con vật (Cá, cua, ốc, mực) 

         - Trẻ  nhận xét được những đặc điểm rõ nét (màu sắc, hình dạng, vận động, thức ăn, sinh sản…) của 1 số con vật dưới nước. 

        - Trẻ có ý thức chăm sóc, bảo vệ các con vật sống dưới nước.

II. Chuẩn bị

        - Xắc xô, video 1 số con vật dưới nước.

        - Cá, cua, ốc, mực sống thả trong bể .

        - Lô tô cá, cua, ốc, mực.

III. Tổ chức hoạt động

* Thu hút

        -  Cô cho trẻ xem video về con vật sống dưới nước.

        - Cô và trẻ trò chuyện về nội dung đoạn phim.

        - Cô dẫn dắt trẻ đến quan sát bể ( cá, cua, ốc, mực ).

        * Hoạt động 1: Quan sát và đàm thoại cá - mực - cua - ốc

        - Cho trẻ quan sát cá - mực - cua - ốc và đàm thoại với trẻ:
        + Con gì đây? Nó sống ở đâu?

        + Nó có màu gì?

        + Cô chỉ vào từng bộ phận của từng con vật (đầu, mình …) và cho trẻ nói.

        - Cô dùng vợt vớt từng con vật lên và cho trẻ nhận xét:

        + Hình dạng của chúng như thế nào?

        + Nếu cứ để các con vật này trên cạn thì sẽ như thế nào?

        - Sau đó thả trở lại nước, cô nhấn mạnh cho trẻ biết: Vớt cá lên, cá, mực không bơi được nữa vì không có nước và cá, mực sẽ chết, cua, ốc vẫn sống được vì chúng có thể di chuyển được trên cạn.

        - Cô cho trẻ so sánh giữa cá, mực với cua, ốc: về màu sắc, nơi sống, ích lợi 

        + giống nhau: đều có đầu, mình, đuôi, đều sống dưới nước, đều biết bơi và đớp mồi, có nhiều cãni và chất đạm

        + khác nhau: 




Cá, mực 




Cua ốc




Sống và bơi dưới nước


Sống và di chuyển được trên cạn


Không có vỏ cứng



Có vỏ cứng


          - Cô nhấn mạnh cho trẻ biết những điểm khác nhau rõ nét (về tên gọi, màu sắc, hình dạng, kích thước…) và những điểm giống nhau

          - Cô cho trẻ kể tên những con vật khác mà trẻ biết. Khi trẻ kể đến tên  con vật nào nếu có tranh cô cho cả lớp xem.

         - Cho trẻ xem tranh những con cá đã chuẩn bị.

         - Cô giáo dục trẻ: những con vật này đều cung cấp cho chúng ta rất nhìều chất bổ dưỡng nên chúng ta cần chăm sóc chúng thật tốt để chúng sinh sản và không bị cạn kiệt.

* Hoạt động 2: Ai chọn đúng
           - Cách chơi: Cô nói tên loại con vật nào thì trẻ chọn con vật đó đưa lên và nói to tên của chúng.

          - Cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét , tuyên dương

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ tư, ngày 10 tháng  01 năm 2024
HÁT-VTTN BÀI HÁT “CÁ VÀNG BƠI” – Hà Hải

* NDKH: NH “Tôm cá cua thi tài”

TCAN: Nốt nhạc may mắn

lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ nói được tên bài hát, tên tác giả, biết cách vỗ tay theo nhịp bài hát “Cá vàng bơi” – Hà Hải.

- Trẻ vỗ tay theo nhịp đúng bài “Cá vàng bơi”: Vỗ tay theo nhịp là mỗi ô nhịp vỗ một tiếng.

- Trẻ yêu quý các loại cá, hứng thu stham gia hoạt động .

II. CHUẨN BỊ

- Đàn, máy, băng nhạc.

- Slide các ô nhạc có chứa hình các con vật (Cá, Tôm, Cua...).

- Một số dụng cụ AN: Đàn, gõ, xắc xô.

III.TIẾN HÀNH

*Hoạt động 1: Vỗ tay theo nhịp “Cá vàng bơi”.

- Cô đưa ra câu đố: con gì có vẩy có đuôi

                      Không đi trên cạn mà bơi dưới hồ.( là con gì?) 

- Cô hỏi: + Cá sống ở đâu?  + Con biết tên những loại cá nào?

          + Cá bơi bằng gì? + Người ta nuôi cá để làm gì?

 - Cô dẫn dắt : có một bài hát nói về chú cá rất dễ thương, các con lắng nghe cô đàn và đoán xem đó là bài hát gì nhé!

- Cô đàn một đoạn cho trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả.

- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát 1- 2l cả bài “ cá vàng bơi” .

- Để bài hát thêm hay và vui, các con có thể làm gì ?( nhún nhảy, múa, vỗ tay….)

- Chúng ta cùng thử làm nhé!( cho cả lớp nhún nhảy theo bài hát  có mở nhạc.)

- Cô thấy các con có nhiều kiểu vận động rất hay, nhưng để bài hát thêm sinh động, hôm nay cô sẽ dạy các cháu vỗ tay theo nhịp bài hát “cá vàng bơi” nhé!

- Cô hát và vỗ mẫu 1lần ( giải thích cách vỗ: Vỗ tay theo nhịp là mỗi ô nhịp vỗ một tiếng).

- Tổ chức cho lớp vỗ 1- 2l, tổ, nhóm, cá nhân…dưới nhiều hình thức( vỗ vai, vỗ chân..., cháu tự lựa chọn nhạc cụ để vỗ).

- Cho lớp vỗ lại 1- 2l có mở nhạc ( cô sữa sai , động viên) .

- Dẫn dắt vào trò chơi.

*Hoạt động 2: Trò chơi “Nốt nhạc may mắn”

- Cô giới thiệu cho trẻ trò chơi “Nốt nhạc may mắn”. 

- Cách chơi: Cho trẻ tự phân thành 3 nhóm. Sau đó  mỗi đội  cử 1 bạn lên  chọn cho mình một ô nhạc, sau lưng ô nhạc là hình  con vật, và đội đó sẽ hát bài hát có con vật đó (Cá vàng bơi; Tôm, cá, cua thi tài, một con vịt... ).

- Luật chơi: đội nào hát không chính xác sẽ bị loại ra khỏi vòng chơi .

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần tùy hứng thú. Nhận xét trẻ sau khi chơi.

*Hoạt động 3:  Bé nghe hát “Tôm, Cá, Cua thi tài”.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả.

- Mở nhạc không lời cho trẻ nghe.

- Cô hát trẻ nghe bài hát 1 lần và thể hiện cảm xúc.

- Cô mở máy vận động minh họa và khuyến khích trẻ vận động cùng cô.

- Cho các cháu làm con cua bò đi chơi.

          * Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn đồ dùng

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm, ngày 11 tháng 01 năm 2024
DẠY TRẺ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÚNG CÁCH

lĩnh vực phát triển kỹ năng tình cảm xã hội

I. Mục đích
- Trẻ biết được đặc điểm, tác dụng của mũ bảo hiểm, biết dược khi đi xe máy và xe đạp phải đội mũ bảo hiểm.

 - Trẻ biết đội mũ bảo hiểm đúng cách

 - Trẻ có ý thức chấp hành tốt khi tham gia giao thông.
II. Chuẩn bị
- Mũ bảo hiểm của cô, mũ bảo hiểm của trẻ. 2 chiếc xe đạp cho cháu đi

- máy tính, nhạc biểu diễn thời trang, bài hát đi xe đạp.

- Hình ảnh  người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai.

- Trang phục về xe đap, xe máy, xe ô tô. Hộp quà. Trang phục chú cảnh sát giao thông và biển báo rẽ.

, III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Biểu diễn thời trang về các loại xe
- Trò chuyện về bộ sưu tập 

+ Các bạn mặc trang phục xe gì?

+ Khi ngồi trên xe máy, xe đạp chúng mình phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông?

- Cô khái quát câu trả lời của trẻ.

* Hoạt động 2: Dạy trẻ cách đội mũ bảo hiểm đúng cách .

- Đội mũ bảo hiểm không cài quai khi đi xe máy không may bị té thì điều gì xẽ xảy ra?

- Cô cho trẻ cầm mũ về chô ngồi cô giới thiệu đặc điểm của mũ bảo hiểm: Lớp vỏ ngoài làm từ nhựa cứng. Lớp thứ 2 bên trong là đệm bảo vệ được làm bằng xốp, bảo vệ đầu khi va chạm. quai có khoá cài chắc chắn để cố định mũ, ngoài ra một số mũ còn có kính để che gió trong suốt phía trước có thể gập lên trên đỉnh mũ hoặc tháo rời ra.

- Cô làm mẫu: 

+ Bước 1: Ta cầm mũ lên bằng 2 tay, 2 dây vắt sang 2 bên cạnh ngoài của mũ.


+ Bước 2: đội mũ lên đầu , xoay xoay mũ để chỉnh mũ sao cho vành mũ nằm trên chân mày.


+ Bước 3: 2 tay vướt dây quai cho thẳng, 2 tay cầm chốt khoá ấn vào nhau cho đến khi có tiếng “tách” là chốt đã đóng chặt. Để biết quai mũ đã đảm bảo chưa ta dung 2 ngón tay cho vào dây mà vẫn còn rộng là quai mũ rộng quá, còn nếu không cho 2 ngón tay vào được là quai mũ bị chặt quá. Lúc này chúng mình sẽ nhờ người lớn điều chỉnh dây dùm. Khi tháo mũ ra ta cầm 2 tay vào 2 chốt khoá, tay trái bấm khoá, tay phải rút chốt ra.

- Cả lớp thực hiện, từng nhóm thực hiện, 2 đến 3 cá nhân thực hiện.

- Trong quá trình trẻ thực hiện cô bao quát động viên và giúp đỡ khi trẻ.

- Cô vừa dạy chúng mình thao tác gì với mũ bảo hiểm?

- Khái quát lại và giáo dục trẻ: Giáo dục trẻ nhắc nhở mọi người cùng thực hiện đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy xe đap…

* Hoạt động 3: Luyện tập “ thực hành đi xe đạp đội mũ bảo hiểm”

- Trò chơi:- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi cho trẻ

+ Cách chơi: chia trẻ thành 2 đội, 2 bạn tự đội mũ bảo hiểm rồi chở nhau bằng xe đạp theo sự điều khiển của chú cảnh sát giao thông đến cuối hàng lần lượt như thế đến hết đội.

+ Luật chơi: Khi nào bài hát kết thúc, đội nào nhiều bạn chơi xong hơn đội đó giành chiến thắng và nhận được phần quà

* Kết thúc Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

· Hô khẩu hiệu: ATGT là niềm vui của mọi nhà


ATGT Là niềm vui của mọi người

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2024
XÉ DÁN CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC MÀ BÉ THÍCH

lĩnh vực phát triển thẫm mỹ
I. MỤC ĐÍCH
  - Trẻ biết được tên gọi một số con vật sống dưới nước như: tôm, cá, bạch tuộc…

- Trẻ biết xé dán con vật sống dưới nước. 

 
 - Trẻ hứng thú tham gia tiết học, trẻ thích thú với sản phẩm của mình tạo ra.

II. CHUẨN BỊ
 1. Đồ dùng của cô: 

 - Tranh cắt dán  của cô và của bạn

 - Máy cattset, băng nhạc, giá trưng bày sản phẩm.

 
2. Đồ dùng của trẻ: 

- Giấy màu và hồ dán.

- Bàn ghế đủ cho trẻ ngồi

III. TIẾN HÀNH
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
Cho trẻ hát bài " Cá vàng bơi”

 
-  Các con vừa hát bài gì?

 - Trong bài hát nói về con gì?

- Các con biết không ngoài con cá sống ở dưới nước ra còn có các con vật khác nữa : tôm, cua, bạch tuộc….

- Hôm nay cô sẽ cho các con xé dán một số con vật sống dưới nước nhé.

Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động:
 - Cô cho trẻ đi xem tranh xé dán một số con vật sống dưới nước

 
- Cho trẻ nêu lên nhận xét

 - Trẻ vào bàn ngồi

 
*Trẻ thực hiện:
 - Cô hỏi ý định của trẻ: Các con định xé con  gì?

 - Hỏi trẻ có ý định làm gì nữa không

 
- Cho trẻ thực hiện( Trước khi vào bài học cô cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách cắt và cách bôi hồ)

 - Trong khi trẻ thực hiện, cô chú ý hướng dẫn, cho những trẻ còn lúng túng, chưa biết cách cắt và bôi hồ

- Nhắc cháu dán ở giữa trang giấy cho đẹp.

 - Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.

* Nhận xét sản phẩm:
 - Cho trẻ đem tranh treo trên giá

 - Cô cho trẻ tham quan và nhận xét tranh.

 - Các con vừa cắt dán tranh gì?

 - Các con có nhận xét gì về tranh của bạn? Con thích bức tranh nào? Vì sao?

*Kết thúc:  Cô nhận xét  tuyên dương

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

	    THỜI ĐIỂM/ THỨ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng


	- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng: kể tên ,về môi trường sống, ích lợi của ĐV sống trong rừng, sự cần thiết phải bảo vệ các con vật trong rừng.

* Khởi động: Cháu đi chạy nhịp nhàng, kết hợp với các kiểu chân đi thường, gót chân, mũi chân, chạy nhanh, chạy chậm…

* Trọng động: Tập theo nhạc.

+ Hô hấp:Thổi bóng. 

+ Tay: Hai tay giang ngang, gập khuỷu tay về phía trước.

+ Bụng :Ngồi duỗi chân, gập người về  trước .

+ Chân :  Đứng đưa 1 chân ra trước. 

+ Bật: Bật chân trước chân sau.         

* Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học
	Đo độ dài dung tích
	Hát “Chú voi con ở bản”
	Đi chạy thay đổi tốc độ theo đường dích dắc
	Tô màu bức tranh khu rừng 
	Tìm hiểu một số động vật sống trong rừng 

	Chơi  ngoài trời
	- Quan sát thời tiết.

- TCVĐ:

+ Ô tô và chim sẻ.

+ Bóng bay.

- Chơi tự do
	- Vẽ tự do trên sân.

- TCVĐ:

+ Dung dăng dung dẻ.

+ Cáo và thỏ

-  Chơi tự do
	- TCVĐ:

+ Cò bắt ếch

+ Chim bay, cò bay.

- Chơi tự do
	- TCVĐ:

+ Bịt mắt bắt dê.

+ Gieo hạt

-  Chơi tự do
	- Vệ sinh sân trường.

- TCVĐ:

+ Con thỏ

+ Kéo co.  
-   Chơi tự do

	Hoạt động ở các góc
	-  Phân vai :+  Bán vé vào vườn bách thú: Đóng vai làm người bán vé cho khách hàng 

+  Bác sĩ thú y: Khám bệnh, chăm sóc các con vật

 + Gia đình: Đóng vai làm ba mẹ dẫn con đi chơi sở thú, đi xem xiếc thú, đi chợ, nấu ăn

-  Xây dựng: Xây vườn bách thú: Hàng rào, cổng, cây xanh, co thú.

- Nghệ thuật:Tạo hình : Xé dán quả trứng; Nặn con thỏ; tô màu con voi.

+ Âm nhạc: Hát +VĐ các bài hát: Con chim non; Chú voi con ở bản Đôn; Ta đi vào rừng xanh..

- Học tập : Nối các con vật có ích với khuôn mặt cười và con vật có hại với khuôn mặt khóc. 

	Ăn , ngủ
	-  Xếp nệm gối trước giờ ngủ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Xem phim, trò chuyện về các con vật sống trong rừng.

Chơi tự do 
	- Cắt dán tạo hình con bọ.

Chơi tự do tại góc
	- Cô KC: Thỏ con không vâng lời

Chơi tự do 
	- Giải câu đố các con vật sống trong rừng,côn trùng

Chơi tự do 
	- Nêu gương cuối tuần

Chơi tự do

	Trả trẻ
	Vệ sinh cá nhân, thay áo quần, trả trẻ. Thu  dọn đồ chơi.


Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024
Thứ hai, ngày 15 tháng 01 năm 2024
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐONG ĐO THỂ TÍCH
I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết đong, đo thể tích của các vật bằng 1 đơn vị đo và nói được kết quả đo, tham gia trò chơi tích cực, hứng thú

- Trẻ có khả năng quan sát, tư duy, so sánh thể tích của hai vật.

- Trẻ biết được ích lợi của nước và biết cách sử dụng tiết kiệm nước.

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô: Xắc xô, 3 cái phễu, ly , bát, chậu, nước.

2. Đồ dùng của trẻ: 3 cái phễu, ly , bát, chậu, nước, xô, ca

3. Môi trường hoạt động: Phòng học sạch sẽ thoáng mát

III.TIẾN HÀNH

* Hoạt động 1: Đong, đo thể tích
- Cô và trẻ cùng vận động bài’ Cho tôi đi làm mưa với”

- Hỏi trẻ:

+ Mưa mang đến cho chúng ta cái gì?

+ Các con nhìn thấy nước ở đâu? 

+ Nước dùng để làm gì?

+ Để bảo vệ, giữ gìn nguồn nước sạch các con phải làm gì?

- Cô giáo dục trẻ: Tiết kiệm nước, không vứt rác thải xuống dòng nước

          - Hôm nay chúng ta cùng chơi với nước nhé

- So sánh dung tích 3 đối tượng có dung tích bằng nhau nhưng khác nhau về hình dạng:

- Cô đặt 3 chai nước có hình dạng khác nhau lên cho cháu quan sát , hỏi cháu về hình dạng của 3 chai nước này ? 

+ Nhìn bằng mắt thường con có thể so sánh được dung tích của 3 chai này không ? có thể dùng cái li này để đo dung tích không?

- Cô đong cho trẻ xem và cho trẻ đặt số tương ứng vào từng chai đúng số lượng đong được

- Trẻ nhận xét kết quả đong được và rút ra kết luận 3 chai nước này có hình dạng không bằng nhau nhưng lại có dung tích bằng nhau

- So sánh dung tích của 3 đối tượng khác nhau về hình dạng và dung tích:

- Trẻ đong nước vào 3 chai to nhỏ khác nhau và nhận xét xem số lượng li nước đong được trong 3 chai có gì khác nhau và đưa ra kết luận hình dạng và dung tích của 3 chai nước này không bằng nhau.


- Đo dung tích bằng dụng cụ đo khác nhau:


- Cô chọn một chai có dung tích lớn nhất, đổ nước ra cái chậu rồi đong bằng li vào chai, sau đó lại đổ nước ra và dùng bát lại đong vào chai, so sánh kết quả đếm được và rút ra kết luận, dụng cụ nào có số lần đong nhiều hơn thì dung tích nhỏ, dụng cụ nào có số lần đong ít hơn thì dung tích lớn.

        - Cô tổ chức cho trẻ thực hành

        * Hoạt động 2. Chơi “ Đội nào giỏi”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi, luật chơi

+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội đứng thành 3 hàng dọc, mỗi bạn cầm 1cái ca đi trên con đường rất hẹp, khi có hiệu lệnh bạn đầu hàng cầm ca múc nước đổ vào xô của đội mình, bạn lên trước về bạn kế tiếp lên, cứ như vậy cho đến hết thời gian, đội nào đổ được nhiều nước hơn là đội chiến thắng

+ Luật chơi: Bạn lên trước về bạn kế tiếp mới được lên, phải dùng ca để múc nước

- Trẻ chơi 1- 2 lần

* Kết thúc: Nhận xét tuyên dương
* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 16 tháng 01 năm 2024
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ

Hát “CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN ” - Phạm Tuyên

 NDKH: NH “Thật đáng chê” – Việt Anh

TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

I.MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết tên bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, hiểu nội dung bài hát.

- Trẻ hát rõ lời, hát đúng nhạc bài hát “Chú voi Bản Đôn”.

- Trẻ yêu mến các con vật, tích cực tham gia học hát.

II. CHUẨN BỊ

- Mô hình rừng xanh, xắc xô, thanh gõ. Đĩa nhạc.

III.TIẾN HÀNH

* Hoạt động 1:  Bé nghe hát “Thật đáng chê” – Việt Anh

- Cô làm con chim bay quanh lớp cho trẻ xem và cho trẻ đoán xem đó là con gì?

- Cô dẫn dắt giới thiệu tên bài hát, tác giả. 

- Cô cho trẻ lắng nghe bài hát 1 lần và thể hiện cảm xúc

- Cô giới thiệu về nội dung bài hát: Con cò đi nắng không đội mũ nên đau đầu, ăn quả xanh uống nước lã nên bị đau bụng thật là đáng chê.

- Cô cho trẻ nghe nhạc không lời bài hát “Thật đáng chê”.

* Hoạt động 2: Bé học hát “Chú voi con ở bản Đôn” – Phạm Tuyên

- Cho trẻ làm đàn cò trắng bay đến khu rừng xanh để chơi. Dẫn dắt giới thiệu bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” – Phạm Tuyên. 

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần không dùng đàn và hỏi trẻ:

+ Bài hát có tên là gì? Ai sáng tác?

- Cô hát lần 2 + đàn và trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát: Ở Tây Nguyên có rất nhiều voi, có những chú voi con rất là ham chơi chưa biết làm việc nặng, và người dân ở đấy mong cho những chú voi con này mau lớn có đôi ngà to để kéo gỗ giúp cho buôn làng.

- Cô đàn cho trẻ hát cùng cô.

- Cô cho trẻ luyện tập theo nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô gọi 1 bạn lên hát cho cả lớp nghe.

- Cô nhận xét tuyên dương và chuyển hoạt động.

* Hoạt động 3: Trò chơi “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”

- Cô giới thiệu cho trẻ trò chơi “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”. Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi.

+ Cách chơi: Cả lớp ngồi thành vòng tròn, cô gọi trẻ A ra ngoài, cho trẻ B giấu đi một đồ vật sau lưng 1 bạn trong lớp. Cô quy định khi cả lớp hát nhỏ, nhẹ nhàng, trẻ A đi tìm đồ vật men theo phía trước mặt các bạn ngồi trong lớp. Khi trẻ A tới gần chỗ giấu đồ vật cả lớp hát to lên, trẻ A đứng lại để tìm đồ vật. Nếu trẻ chưa tìm thấy đồ vật, cả lớp lại hát nhỏ lại, cho tới khi bạn tìm thấy được đồ vật thì thôi. 

         * Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

Thứ tư, ngày 17 tháng 01 năm 2024
ĐI CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO ĐƯỜNG DÍCH DẮC

lĩnh vực phát triển thể chất

I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết đi chạy thay đổi tốc độ theo đường dích dắc theo vật chuẩn.

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật. Đi, chạy tư nhiên, mắt nhìn phía trước các vật chuẩn, tay chân phối hợp nhịp nhàng.

- Trẻ hứng thú tham gia vận động đi chạy thay đổi tốc độ.

II. CHUẨN BỊ

- Máy, nhạc bài hát “Chú voi ở Bản Đôn”, vòng thể dục, một số đồ chơi.

- Lớp (Sân) tập thoáng mát, sạch sẽ.

III. TIẾN HÀNH

*Khởi động

Trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi và chạy với các tốc độ khác nhau.

*Trọng động: Đi chạy thay đổi tốc độ theo đường dích dắc. 

- Bài tập phát triển chung: tập theo bài hát “Chú voi ở Bản Đôn” với vòng, đội hình hàng ngang hoặc tự do.

+ Động tác bài tập phát triển chung như thể dục sáng, động tác chân là động tác hỗ trợ thêm số lần tập theo nhạc.

- VĐCB: Đi chạy thay đổi tốc độ theo đường dích dắc.

                      

                      x     

                      x        

+ Mời 1-2 trẻ lên đi, chạy theo đường dích dắc qua vật chuẩn cho cả lớp xem.

+ Cô nói kỹ thuật vận động: Tư thế chuẩn bị đứng tự nhiên khi có hiệu lệnh của cô thì đi qua 4 vật chuẩn của đường dích dắc sau đó chạy về theo đường dích dắc rồi về cuối hàng đứng. Đi, chạy tư nhiên, mắt nhìn phía trước các vật chuẩn, tay chân phối hợp nhịp nhàng. Cô cho trẻ thực hiện bài tập với nhiều hình thức:

+ Cho 3 nhóm thực hiện (tự luyện tập cô quan sát, sửa sai)

+ Cho đại diện 3 nhóm thực hiện và cùng nhận xét.

+ Nhóm nam, nhóm nữ thi đua.

+ Cô quan sát chỉ dẫn, nhắc nhở thêm cho trẻ.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

+ Cô giới thiệu tên trò chơi.

+ Cô gọi trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cô tổ chức trẻ chơi 1-2 lần.

  
* Hồi tĩnh: Đi lại hít thở nhẹ nhàng 1-2 phút.

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024
TÔ MÀU BỨC TRANH KHU RỪNG

lĩnh vực phát triển thẫm mỹ
I. MỤC ĐÍCH 
- Trẻ biết hình ảnh của khu rừng và 1 số con vật sống trong rừng.
- Trẻ nói được tên1 số con vật sống trong rừng, có một số kỹ năng như cầm bút màu để tô các con vật và cây cối trong rừng. Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, tô đều, mịn, kh ông lem ra ngoài
- Trẻ có ý thức bảo vệ các loài động vật quí hiếm trong rừng. Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh vẽ một số loại con vật , tranh tô mẫu của cô.
- Bàn ghế đủ cho trẻ, bút màu, đủ số trẻ trong lớp.
III. TIẾN HÀNH
*Ổn định tổ chức
- Cho trẻ xem các hình ảnh về các loại con vật sống trong rừng: sư tử, hươu cao cổ
- Những con vật đó sống ở đâu?
- Vậy các các con có muốn tô màu các con vật  và cây cối trong rừng cho đẹp không ?
- Các con nhớ dùng bút màu để tô tranh bức tranh khu rừng cho đẹp, con không được tô vẽ lên tường, vào sách vở nhé!
* Quan sát đàm thoại về tranh mẫu:
- Cô có bức tranh gì đây? Trong tranh có những con vật gì
- Bức tranh con sư tử được tô như thế nào?
- Con sư tử có màu gì? Con hươu cao cổ được tô màu gì?
- Cây cối trong khu rừng thì có màu gì?

* Cô làm mẫu:
- Cô cầm bút bằng tay phải, tay trái cô giữ tranh. Khi cô tô, cô tô trong đườ​ng vẽ , không tô chờm ra ngoài đườ​ng vẽ.
* Trẻ thực hiện:
- Quan sát, động viên, khuyến khích trẻ, hướng dẫn thêm cho những trẻ yếu
- Nhắc trẻ chọn màu, cách cầm bút, tô màu.
* Nhận xét sản phẩm: Trẻ tô xong cô cho trẻ đem sản phẩm lên tr​ưng bày
-  Cô hỏi 2-3 trẻ :
+ Con thích bài nào ? Vì sao con thích?
+ Nhận xét tô màu giống cô, mịn, không chờm ra ngoài.
- Cô nhận xét , khen trẻ và động viên trẻ làm tốt
3. Kết thúc :
- Cô cho trẻ đi ra ngoài chơi
* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu, ngày 19 tháng 01 năm 2024
TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
lĩnh vực phát triển nhận thức
I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết tên các con vật sống trong rừng, biết đặc điểm của nó.

- Trẻ gọi đúng tên, nêu được một vài đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong rừng: Voi, Hổ, Khỉ, Gấu.

- Trẻ không chọc phá thú dữ khi đi sở thú.

II. CHUẨN BỊ

- Các tranh ảnh (hoặc video), đồ chơi, tranh về các con vật: Voi, Hổ, Khỉ, Gấu

- Một số câu đố, bài hát, bài thơ về chủ đề.

III. TIẾN HÀNH

* Thu hút: Con gì thế nhỉ?

- Cô giả làm tiếng kêu và tạo dáng con Hổ, Khỉ và cho trẻ gọi tên.

- Hỏi trẻ các con vật đó sống ở đâu?

* Hoạt động 1: Quan sát và đàm thoại

- Cô dẫn dắt cho trẻ xem các tranh (hoặc video) về con hổ, khỉ, voi, gấu và hỏi trẻ:

+ Các bạn vừa được xem những con gì?

+ Trông nó như thế nào?
   
+ Nó kêu như thế nào?  
+ Nó ăn gì?
+ Nó sống ở đâu?
   
+ Nó hung dữ hay hiền lành?

+ Con Voi: Rất to lớn, 4 chân to, 2 tai to như 2 quạt mo, có 2 ngà, có vòi dài để cầm nắm mọi vật và để hút nước, voi biết chở gỗ, sống trong rừng…

+ Con Hổ: Gầm hừm…hừm…, có bộ lông vằn, rất hung dữ, thích ăn thịt sống, …

+ Con Khỉ: 2 chân trước khéo như tay, thích leo trèo, đánh đu, thích ăn chuối, hoa quả… Đi khệnh khạng, lặc lè, thích ăn mật ong…

          - Cô cho trẻ so sánh con Voi – con Khỉ:

+ Con Voi và con Khỉ giống nhau ở điểm nào: Đều là động vật sống trong rừng, chúng đều hiền lành, có 4 chân

+ Con Voi và con Khỉ khác nhau ở điểm nào: 

               Con Voi                                               Con Khỉ

        - Voi to                                                  - Khỉ nhỏ

        - Voi có vòi dài                                     - Khỉ không có vòi dài

        - Voi thích ăn mía                                 - Khỉ hay leo trèo

        - Cô cho trẻ biết những con vật Voi, Hổ, Khỉ, Gấu là những con vật sống trong rừng, song cũng được đem về nuôi ở vườn bách thú hoặc rạp xiếc. Ngoài những con vật trên trong rừng còn có nhiều con vật khác, cho trẻ kể tên những con vật trong rừng khác mà trẻ biết.

        - Giáo dục trẻ: Không chọc phá thú dữ khi đi xem sở thú hoặc xem xiếc.

* Hoạt động 2: Chơi “Tạo dáng”

        - Cô giới thiệu trò chơi “ Tạo dáng”:

                    + Cách chơi: Trẻ tạo dáng, tiếng kêu của con vật theo yêu cầu của cô. 

       + Luật chơi: Ai không biết tạo dáng sẽ bị ra ngoài 1 lần chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Đánh giá trẻ hằng ngày

Tình trạng sức khỏe trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4

CHỦ ĐỀ:  CÔN TRÙNG 

(Từ ngày 22/01/2024- 26/01/2024)

	THỜI ĐIỂM/ THỨ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng


	- Trò chuyện với trẻ về một số côn trùng: trẻ kể tên, tác hại và ích lợi, môi trường sống một số con côn trùng mà trẻ biết.

* Khởi động: Cháu đi chạy nhịp nhàng, kết hợp với các kiểu chân đi thường, gót chân, mũi chân, chạy nhanh, chạy chậm…

* Trọng động: Tập theo nhạc.

+ Hô hấp :  Thổi bóng.

+ Tay    : Hai tay giang ngang, gập khuỷu tay về phía trước.

+ Bụng : Ngồi duỗi chân, gập người về trước . 

+ Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước. 

+ Bật     :  Bật chân trước chân sau. * Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.

	Hoạt động học
	Vòng đời của con bướm


	Ném xa một tay- chạy nhanh 10m
	Hát “Con chuồn chuồn”.
	Vẽ, tô màu con bướm
	Thơ “Đàn kiến” Nhược Thủy)

	Chơi  ngoài trời
	- Quan sát đàn kiến.

- TCVĐ:

+ Bắt bướm

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do
	- TCVĐ:

+ Chó sói xấu tính.

+ Tạo dáng.

- Chơi tự do
	Làm con cào cào từ lá cây.

- TCVĐ:

+ Gấu và ong.

+ Thỏ đổi chuồng.   

- Chơi tự do
	- TCVĐ:

+ Bịt mắt bắt dê. Chim bay, cò bay.

-  Chơi tự do
	-

- TCVĐ:

+Lộn cầu vồng

+ Tạo dáng

-  Chơi tự do

	Hoạt động ở các góc
	-  Phân vai : + Bán hàng: Bày đồ hàng, mời khách mua hàng, trả giá...

+ Gia đình: Bố mẹ, con, cùng nhau đi chơi mua thức ăn về nấu ăn, sắp xếp nhà cửa...

+ Cô giáo: Dạy trẻ đọc 1 số bài thơ trong chủ đề, tô màu tranh.

-  Xây dựng:  Xây trang trại nuôi ong: Hàng rào, cổng, cây xanh...

- Nghệ thuật:+ Tạo hình: Tô màu con bướm và bông hoa, vẽ con bướm bằng vân tay, làm các con vật bằng nguyên vật liệu mở, tô màu các con vật làm lô tô, hoàn thành tranh chủ đề cùng cô.

+ Âm nhạc: Hát +VĐ các bài hát: Con chuồn chuồn, Gà trống, mèo con và cún con; Con chim vành khuyên...sử dụng nhạc cụ, trang phục múa hát.

- Học tập : + Phân nhóm côn trùng có lợi và có hại. 

+ Góc sách: Tập kể chuyện theo tranh, xem tranh ảnh về các con vật sống ở khắp mọi nơi; đọc một số bài đồng dao,bài thơ về con vật, chơi với con rối, kể chuyện theo tranh, làm album ảnh.

	Ăn , ngủ
	Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, đi vệ sinh. Xếp nệm gối trong giờ ngủ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Xem phim về loài ong Chơi tự do tại góc
	   HDTLNT

“Làm bánh mì bơ đường”

Chơi tự do tại góc
	- Xem phim về quá trình phát triển loài muỗi.

Chơi tự do tại góc
	Chơi tự do tại góc
	Nêu gương cuối tuần.



	 Trả trẻ
	Vệ sinh cá nhân, thay áo quần, trả trẻ. Thu  dọn đồ chơi.


Thứ hai, ngày 22 tháng 01 năm 2024
VÒNG ĐỜI CỦA CON BƯỚM

lĩnh vực phát triển nhận thức
I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết vòng đời phát triển của con bướm: bướm trưởng thành -> trứng -> sâu con-> làm kén-> muỗi trưởng thành.

- Trẻ có khả năng quan sát, phán đoán, trả lời câu hỏi rõ ràng.

- Trẻ biết muỗi là một loại động vật có hại, truyền bệnh cho người, cần phải tiêu diệt, khi ngủ cần phải mắc màn.

II. CHUẨN BỊ

- Powerpoin bài dạy.

- Đoạn phim về quá trình sinh sản và lớn lên của muỗi. Tranh lôtô.
- Nhạc bài hát: Con muỗi.

III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1: Khám phá vòng đời của con bướm.

- Cô mở đoạn phim về quá trình sinh sản của con bướm cho trẻ xem, cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung đoạn phim:

- Đoạn phim nói về điều gì?

+ Con bướm đẻ trứng ở đâu?

+ Trứng nở ra gì?

+ Sâu con ăn những gì?

+ Sâu con khi đủ lớn sẽ trở thành gì? ( làm kén)

+ Kén sẽ phát triển thành gì?

- Cô lần lượt trình chiếu các slide hình ảnh về quá trình sinh sản, lớn lên của con bướm cho trẻ xem.

- Cô cho trẻ xếp vòng đời con con bướm trên máy tính.

- Cô cho trẻ nhắc lại vòng đời của con bướm.

* Hoạt động 2: Chơi “Tạo nhóm”

- Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 tranh lôtô có hình vòng đời con bướm được đánh số từ 1 đến 4, các bạn sẽ tạo nhóm từ 1 đến 4 theo hiệu lệnh của cô

- Luật chơi: Bạn nào nhóm đúng và nhanh theo hiệu lệnh của cô thì  bạn đó được thưởng kẹo.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Sau khi chơi xong cô cho trẻ xếp thứ tự từ 1 đến 4 và cho trẻ trình bày vòng đời của con bướm.

* Kết thúc: VĐTN “Con bướm vàng”

- Cô giới thiệu bài hát, cô mở nhạc, cô và trẻ cùng VĐTN bài hát 2-3 lần.

- Nhận xét tuyên dương, chuyển hoạt động.
* Đánh giá trẻ hàng ngày 
Tình trạng sức khỏe trẻ:

............................................................................................................................................. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024
NÉM XA BẰNG MỘT TAY, CHẠY NHANH 10m

lĩnh vực phát triển thể chất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Trẻ biết ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10m đúng kỹ thuật.

- Trẻ thực hiện đứng chân trước chân sau tay cầm bóng cùng phía với chân sau, đưa tay từ trước, xuống dưới, ra sau lên cao rồi ném đi xa ở điểm đưa tay cao nhất.

- Trẻ có tính kiên trì, kỷ luật.

II. CHUẨN BỊ

- Bóng, 4 lá cờ nhỏ cắm ở đích(cờ xanh, đỏ ,vàng để chơi trò chơi tín hiệu)

- Lớp tập thoáng mát, sạch sẽ.

III. TIẾN HÀNH

*Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi và chạy với các tốc độ khác nhau.
*Trọng động: Ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10m

* BTPTC: tập theo bài hát “Chú thỏ con” với túi cát, đội hình hàng ngang hoặc tự do. Tập động tác theo thể dục sáng, tập thêm động tác tay, chân.

* VĐCB: Ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10m                      

- Cô hỏi trẻ vừa tập thể dục với bóng, còn làm gì với bóng này nữa, cho trẻ chơi tự do với bóng.

- Cô cho trẻ ném, cô quan sát.

- Cô ném mẫu cho trẻ xem và nói kỹ thuật: TTCB đứng chân trước chân sau tay cầm bóng cùng phía với chân sau, đưa tay từ trước, xuống dưới, ra sau lên cao rồi ném đi xa ở điểm đưa tay cao nhất.

- Cô cho trẻ ném thử và cùng nhận xét.

- Cho trẻ chia làm 2 nhóm luyện tập, cô quan sát sửa sai cho trẻ. Sau đó tập trung trẻ lại cho trẻ chơi thêm 1 lần nữa.

- Cho trẻ chạy theo nhóm tới đích cắm cờ và đi về cuối hàng. Cô và trẻ cùng nhau nhắc lại kỹ thuật chạy nhanh: chạy tự nhiên, mắt nhìn về phía trước.

- Tổ chức cho trẻ chạy nhanh 10m (2-3 lần) và nhắc lại kĩ thuật vận động.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

     
* Hồi tĩnh: Đi lại hít thở nhẹ nhàng 1-2 phút.

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
Tình trạng sức khỏe trẻ:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

Thứ tư, ngày 24 tháng 01 năm 2024
HÁT : CON CHUỒN CHUỒN - Vũ Đình Lê
NDKH: NH “Chị ong nâu và em bé”- TCAN: Ai nhanh nhất

lĩnh vực phát triển tĩnh cảm xã hội
         I. MỤC ĐÍCH

          - Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát “ Con Chuồn chuồn”: Nói về vẻ đẹp của những chú chuồn chuồn bay trong nắng.

         - Trẻ hát thuộc, đúng giai điệu bài hát “ Con chuồn chuồn ”, thể hiện tình cảm và hưởng ứng với bài hát .

         - Trẻ hứng thú tham gia học hát bài con chuồn chuồn.

         II.CHUẨN BỊ

         - Đàn, đàn, xắc xô, 10 vòng thể dục.

         III.TIẾN HÀNH

         * Hoạt động 1: Bé học hát “Con chuồn chuồn” – Vũ Đình Lê.

         - Cho trẻ chơi trò chơi bắt Chuồn chuồn.

         - Dẫn dắt giới thiệu bài hát Con chuồn chuồn tác giả Vũ Đình Lê.

         - Cô hát cho trẻ nghe 2 lần.

         - Giới thiệu nội dung bài hát: Con chuồn chuồn bay trong nắng sớm và rủ nhau bay lượn từng đàn trông rất đẹp.

         - Cô bắt nhịp cho cả lớp cùng nhau hát.


         - Cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát .

         - Cô mở máy cho trẻ hát và nhún nhảy theo nhạc của máy hát.

        * Hoạt động 2:  Bé nghe hát “Chị ong nâu và em bé” – Tân Huyền

         - Cho trẻ nghe nhạc không lời.

         - Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả. 

         - Cô hát cho trẻ nghe 1 lần và thể hiện cảm xúc.

          - Cô giới thiệu về nội dung bài hát: Các chú ong là loại vật rất chăm chỉ hút mật hoa và những chú ong biết vâng lời bố mẹ chăm học .
         - Cô hát lần 2 kết hợp múa minh họa cho trẻ xem.

         * Hoạt động 3: Trò chơi “Ai nhanh nhất”

         - Cô giới thiệu cho trẻ trò chơi “Ai nhanh nhất”. 

         - Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.

            + Cách chơi: Cho 12 cháu lên chơi cô quy định, khi cô vỗ xắc xô nhỏ, chậm trẻ đi ngoài vòng tròn, khi cô vỗ to nhanh các trẻ chạy nhanh vào vòng tròn. Mỗi cháu 1 vòng tròn.

        * Kết thúc: Nhận xét trẻ sau khi chơi. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

Tình trạng sức khỏe trẻ:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

Thứ năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024
VẼ, TÔ MÀU CON BƯỚM

lĩnh vực phát triển thẫm mỹ

I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết vẽ, tô màu con bướm.

- Trẻ dùng những nét cong tròn để vẽ, tô màu con bướm.
- Trẻ thích thú khi  tạo ra sản phẩm con bướm, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.

II. CHUẨN BỊ

- Xắc xô, video.

- Giá treo sản phẩm

- Tranh mẫu của cô, bút màu và vở tạo hình đủ cho trẻ.

III. TIẾN HÀNH

* Thu hút trẻ: Xem video ngắn về con bướm 

- Hỏi trẻ vừa xem đoạn video có con gì?

- Cô có 1 bức tranh về con bướm rất đẹp cô sẽ cho lớp mình xem nhé.

* Quan sát, đàm thoại  và thực hiện  

- Cô cho trẻ xem tranh mẫu vẽ con bướm, hỏi trẻ : 

+ Bức tranh vẽ gì ?

+ Các con có nhận xét gì về bức tranh này ? ( hình dáng, đầu, chân, râu mình, màu sắc,bố cục ..)

- Gợi ý cho trẻ nói lên cách vẽ con bướm và cô vẽ mẫu cho trẻ xem: cô vẽ một nét ngang và một nét cong làm mình sau đó cô vẽ thêm mắt miệng, râu, chân, chấm hình bầu dục trên cánh. Nhắc trẻ chú ý bố cục cân đối, tô màu  không lem ra ngoài.

- Trẻ thực hiện : 

+ Cô cho trẻ về chỗ ngồi để thực hiện bài vở tạo hình trang .

+ Cô quan sát  theo dõi, bao quát sửa sai tư thế ngồi,cách cầm bút của trẻ và giúp đỡ trẻ. 

- Cô thông báo sắp hết giờ, cho trẻ treo tranh lên giá treo sản phẩm.

*Nhận xét sản phẩm

- Cô cho trẻ treo tranh lên giá.

- Cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn

+  Hỏi trẻ thích tranh nào? Vì sao?

+  Bạn đã vẽ gì ? Bạn đã vẽ như thế nào?

- Trẻ có bài đẹp lên nói cách làm .

* Kết thúc:  Cô nhận xét chung.

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

Tình trạng sức khỏe trẻ:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2024
THƠ: ĐÀN KIẾN - Nhược Thủy

lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
I. MỤC ĐÍCH

- Trẻ biết tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ “Đàn kiến”: Miêu tả về đàn kiến.

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, trả lời các câu hỏi của cô về nội dung bài thơ.”

- Trẻ tham gia vào hoạt động đọc thơ hứng thú.

II .CHUẨN BỊ

- Xắc xô.

- Slide về đàn kiến.

III.TIẾN HÀNH

*Hoạt động 1: Trò chuyện về một số côn trùng.

- Cô trò chuyện với trẻ: Cho trẻ kể 1 số con côn trùng mà trẻ biết ( Kiến, muỗi, ong, ruồi..

- Trong số côn trùng, con côn trùng nào có hại: ( Kiến ,muỗi, ruồi …)

- Có một bài thơ cũng nói về loài kiến, bây giờ các con lắng nghe xem những chú kiến trong bài thơ như thế nào nhé.

*Hoạt động 2: Bé đọc thơ “ Đàn kiến”

- Cô đọc thơ cho trẻ nghe 1 lần: Đọc diễn cảm, và giới thiệu tên bài thơ.

- Cô đọc lại lần 2 cho trẻ nghe kết hợp hình ảnh minh họa.

- Giải thích từ khó: “Ẩn” trong bài thơ có nghĩa là đàn kiến đi tìm chổ để trú mưa. Hỏi trẻ tên bài thơ tên tác giả.

- Đàm thoại: 

+ Bài thơ nói về điều gì?

+ Các con thấy các chú kiến như thế nào? 

+ Khi kiến bò thành từng đàn lên cao thì điều gì sẽ xảy ra?

+ Khi kiến gặp bạn trở về thì kiến như thế nào?

+ Tại sao bài thơ lại có tên là đàn kiến?

+ Các con học tập con kiến ở chỗ nào?.

- Cho trẻ đọc thơ theo tập thể, tổ, nhóm, cá nhân.

*Hoạt động 3: Trò chơi “Ai nhanh hơn”

- Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội, lên chọn hình ảnh của đoạn thơ nào thì đọc đoạn thơ đó, đội nào đọc đúng và diễn cảm là đội đó chiến thắng.

- Luật chơi:  Nếu đội nào đọc sai phải đọc lại cả bài thơ từ đầu đến cuối 1 lần

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần .

* Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ.
* Đánh giá trẻ hàng ngày 
Tình trạng sức khỏe trẻ:

............................................................................................................................................. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

ĐÓNG CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT
- Cô tập trung trẻ, cô gợi mở hỏi trẻ vừa học xong chủ đề gì?

- Hát múa những bài hát về Động vật.

- Đọc thơ về Động vật.

- Nặn,vẽ những gì trẻ thích.

- Các đội cùng nhau thảo luận và cùng nhau thực hiện nội dung bốc thăm được.

- Cô cùng trẻ nhận xét.

- Trẻ kể lại các hoạt động mà trẻ đã được thực hiện.

- Cô và trẻ cùng nhau xem lại các sản phẩm đã thực hiện được trong chủ đề. Cô và trẻ cùng nhau thu dọn sản phẩm và tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi của chủ đề Động vật.

MỞ CHỦ ĐIỂM “THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN”

         - Nhắc trẻ sưu tầm các tranh ảnh cây, hoa , quả mùa xuân
          - Cho trẻ kể về các loại cây, hoa , quả mùa xuân mà trẻ biết.

          - Cho trẻ bày trí đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh về chủ điểm “ Thế giới thực vật” để chuẩn bị cho chủ điểm mới

	BGH DUYỆT
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UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG


TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP 1











KẾ HOẠCH


 NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC


              Lớp mẫu giáo: 4 - 5 tuổi 








                   Chủ điểm: ĐỘNG VẬT


                   Thời gian thực hiện: 4 tuần 


                   (Từ ngày 01/01 đến 26/01/2024)


    Giáo viên : Trần Nhị Bảo Thi


                Nguyễn Thị Thanh Thủy


  






































